TTKDTM được coi là vấn đề quan trọng đối với nền kinh tế, nhất là khi kinh tế phát triển nhanh, sử dụng tiền nhiều hơn, nên cần thiết phải hạn chế thanh toán bằng tiền mặt. Chính phủ, người dân cũng đã thấy được lợi ích của TTKDTM, cũng như những bất lợi của việc thanh toán bằng tiền mặt. Thực tế cho thấy, các chính sách điều chỉnh hoạt động TTKDTM được hướng theo cơ chế thị trường nhưng vấn đề quan trọng là phải mang lại lợi ích cho người dân và ủng hộ chủ trương của Chính phủ.

  

Đáng chú ý là, việc xây dựng hệ thống thanh toán tại Trung Quốc đang được tiếp tục hoàn thiện và đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước đông dân nhất thế giới này. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) xác định và nhận thức một số vấn đề còn tồn tại, cần phải có sự điều chỉnh trong thời gian tới, bao gồm: Hạ tầng các hệ thống thanh toán cần tiếp tục được cải thiện; dịch vụ thanh toán giữa các vùng miền, vùng sâu và thành thị vẫn còn có sự khác biệt; khuôn khổ pháp lý về hoạt động thanh toán vẫn còn chưa đồng bộ và rõ ràng; việc giám sát và quản lý các hệ thống thanh toán cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. 
Để có thể phát triển được các hệ thống thanh toán ngày càng an toàn và hiệu quả, thúc đẩy hoạt động TTKDTM, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, PBOC đã đặt ra năm nguyên tắc cơ bản mà hoạt động thanh toán và quyết toán cần tuân thủ, như sau: 

Thứ nhất, cân bằng giữa các chính sách khuyến khích của Chính phủ với sự dẫn dắt của thị trường, tận dụng lợi thế của Chính phủ trong việc chuyển tải các nguồn lực đến các dự án đầu tư quan trọng, đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa các hệ thống thanh toán, hỗ trợ và tiêu chuẩn hóa đối với sự phát triển của thị trường thanh toán, đáp ứng các nhu cầu thanh toán đa dạng của xã hội. 

Thứ hai, cân bằng hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và hoạt động giám sát, cải thiện toàn bộ các dịch vụ thanh toán trong xã hội thông qua việc thúc đẩy và cải thiện các dịch vụ thanh toán của PBOC, tăng cường việc giám sát và quản lý các hệ thống thanh toán, bảo vệ sự an toàn và ổn định trong quá trình vận hành các hệ thống thanh toán tại Trung Quốc.

Thứ ba, thiết lập và hoàn thiện các quy chế, luật lệ liên quan cùng với sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống thanh toán; qua đó đảm bảo sự tuân thủ trong hoạt động thanh toán, đảm bảo sự vận hành an toàn của các hệ thống thanh toán và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

 Thứ tư, đảm bảo sự phát triển toàn diện của hoạt động thanh toán tại các khu vực thành thị và nông thôn, đặc biệt là khu vực nông thôn; quan tâm đặc biệt tới sự phù hợp của các dịch vụ thanh toán; nghiêm túc thực thi theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và nỗ lực trong việc hoàn thiện các dịch vụ thanh toán cho khu vực nông thôn. 

Thứ năm, phát triển đồng bộ giữa hoạt động thanh toán nội địa và xuyên biên giới, nghiên cứu mở rộng hạ tầng thanh toán xuyên biên giới song song với việc tăng cường xây dựng hạ tầng thanh toán nội địa một cách hợp lý.

Với các nguyên tắc rõ ràng như trên, PBOC đã và đang tiếp tục ban hành và thực thi các giải pháp thích hợp để đẩy mạnh sự phát triển của các hệ thống thanh toán và TTKDTM tại Trung Quốc, cụ thể:

  

Cải tiến hạ tầng hệ thống thanh toán 
Tiến hành phát triển Hệ thống thanh toán thế hệ thứ 2 của PBOC. Hệ thống thanh toán thế hệ thứ 2 sẽ được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm thành công của Hệ thống thanh toán thế hệ thứ nhất, bổ sung các chức năng mới, nâng cao hiệu quả, cơ chế dự phòng và một số điểm đặc trưng của hệ thống dựa trên các nguyên tắc “ kế thừa, phát triển, tập trung hóa, thống nhất, an toàn, hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và chuyển đổi thuận lợi”. Theo kế hoạch đã đề ra, hệ thống này sẽ được phát triển và đưa vào vận hành trong năm 2011.

Hệ thống thanh toán Internet Banking cũng được PBOC đặt ra trong lộ trình phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán bù trừ liên ngân hàng đối với các giao dịch thanh toán qua Internet, thanh toán bù trừ Internet Banking. Hệ thống này sẽ cung cấp hạ tầng hỗ trợ thanh toán Internet Banking liên ngân hàng, ký hợp đồng trực tuyến, truy vấn tài khoản liên ngân hàng và thanh toán thương mại diện tử. Hệ thống sẽ cho phép tiếp cận không chỉ từ các hệ thống thanh toán Internet Banking của các ngân hàng thương mại mà còn từ các tổ chức phi ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán và bù trừ khác. Do đó, hệ thống này được xác định là một cấu phần của hệ thống thanh toán thế hệ thứ 2, sẽ được phát triển và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2011.

PBOC sẽ dần thúc đẩy sự phát triển của Hệ thống tài khoản tập trung (Account Central System – ACS) của Ngân hàng Trung ương. Ngoài ra, nhằm tập trung hóa ở mức cao các dữ liệu kế toán của Ngân hàng Trung ương, thực hiện việc quản lý nội bộ và cải tiến năng lực quản lý vốn của các ngân hàng, PBOC sẽ phát triển ACS cùng với Hệ thống thanh toán thế hệ thứ 2 và trong kế hoạch hệ thống này cũng sẽ được phát triển và đưa vào vận hành trong năm 2011.

Bên cạnh đó, PBOC sẽ cải tiến hơn nữa chức năng của hệ thống trái phiếu trung ương dùng chung (CGBS) nhằm hỗ trợ trong việc thiết lập các cơ chế quyết toán ròng trái phiếu đối với thị trường trái phiếu liên ngân hàng. Cùng với việc cải tiến cơ chế kết nối với các hệ thống thanh toán, cung cấp các dịch vụ quyết toán DVP đối với các loại trái phiếu ngoại tệ được mua bán trên thị trường trái phiếu liên ngân hàng.

 

Thúc đẩy việc phổ cập và quản lý các phương tiện TTKDTM bao gồm: 
Tăng cường quản lý các phương tiện TTKDTM, thể hiện qua vai trò của NHTW trong việc hoạch định chính sách, quản lý và giám sát và hướng dẫn chuẩn hóa cho sự phát triển của các phương tiện TTKDTM khác nhau; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của nhân dân về việc phòng ngừa rủi ro và kỹ năng tự phòng ngừa rủi ro; xử lý nghiêm đối với các hoạt động giả mạo trong thanh toán thẻ để cải thiện môi trường sử dụng thẻ; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phòng chống các rủi ro đối với thẻ CUP tại thị trường nước ngoài và hoàn thiện các quy định về phòng ngừa các rủi ro này. Ngoài ra, PBOC cũng tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan liên quan và hình thành nên các cơ chế liên ngành để ngăn chặn và xử lý đối với các hình thức phạm tội khác nhau.

Cải thiện hơn nữa thị trường chấp nhận thẻ ngân hàng. Hiện nay, PBOC vẫn đang tiếp tục nỗ lực mở rộng phạm vi chấp nhận thẻ ngân hàng, cải thiện môi trường sử dụng thẻ và tăng cường sử dụng thẻ trong thanh toán thuế, thanh toán các loại phí công cộng và các lĩnh vực gần gũi với đời sống người dân như bệnh viện, giao thông, v.v.. PBOC thực hiện quản lý thị trường thẻ và tăng cường việc giám sát và quản lý các tổ chức chấp nhận thanh toán thẻ. PBOC cải thiện các cơ chế phân bổ lợi ích từ thị trường thẻ để tạo ra thị trường cạnh tranh lành mạnh.

Cải tiến cơ chế định giá các phương tiện TTKDTM, phối hợp các đơn vị có liên quan để điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống phí và các tiêu chuẩn đối với các phương tiện TTKDTM và các dịch vụ tương ứng, dựa trên kết quả nghiên cứu điều tra đầy đủ và tham vấn ý kiến xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động mới và cải thiện cơ chế hoạt động, hỗ trợ sự phát triển của các hoạt động kinh doanh mang tính đổi mới và quy định cơ chế hủy bỏ đối với các sản phẩm thanh toán mới có tính rủi ro cao và giá trị thị trường thấp. PBOC thúc đẩy việc hình thành nên một tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh doanh và ngăn ngừa rủi ro thống nhất toàn quốc đối với các hình thức thanh toán qua điện thoại di động, Internet và điện thoại cố định được thị trường chấp nhận. PBOC cũng đẩy mạnh việc phổ biến thẻ chip ra nhiều lĩnh vực hơn.

 

Tiếp tục cải thiện môi trường dịch vụ thanh toán tại khu vực nông thôn 
Cải thiện môi trường dịch vụ thanh toán tại khu vực nông thôn là một nhiệm vụ khó khăn lâu dài của Trung Quốc. Trong tương lai, PBOC sẽ cùng với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục phát triển cấu trúc hệ thống thanh toán mới nhằm thống nhất và cân bằng giữa sự phát triển của khu vực nông thôn và thành thị, bao gồm: 

Hỗ trợ và khuyến khích các nhà cung ứng dịch vụ thanh toán tăng cường hoạt động tại khu vực nông thôn, cũng như mở rộng các loại dịch vụ của mình; ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm thiết lập các kênh dịch vụ thanh toán đa dạng và nhiều cấp, giúp cho các ngân hàng nông thôn mở rộng hoạt động thanh toán và quyết toán, thiết lập các điểm giao dịch tài chính tạo thuận tiện cho công chúng và khuyến khích đa dạng hóa các nhà cung ứng dịch vụ thanh toán cung ứng các sản phẩm dịch vụ thanh toán phù hợp cho khu vực nông thôn.

Đẩy mạnh việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại khu vực nông thôn. Trên cơ sở kiểm soát rủi ro hoạt động hiệu quả, PBOC sẽ đơn giản hóa một cách phù hợp các thủ tục mở tài khoản thanh toán tại khu vực nông thôn và tăng cường phổ cập việc sử dụng các tài khoản thanh toán tại khu vực này nhằm mở đường cho việc phát triển hoạt động TTKDTM. PBOC sẽ hỗ trợ và khuyến khích các ngân hàng nông thôn tham gia vào hệ thống quản lý tài khoản thanh toán bằng NDT và hệ thống xác thực thông tin nhận dạng cá nhân trực tuyến.

Tiếp tục thúc đẩy việc sử dụng và đổi mới các phương tiện TTKDTM; cải thiện môi trường chấp nhận thẻ ngân hàng tại khu vực nông thôn, nỗ lực để tăng cường sự phổ cập của thẻ hỗ trợ nông nghiệp, thẻ ưu đãi nông nghiệp và thẻ đặc biệt dành riêng cho đối tượng công nhân nhập cư và khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước chuyên doanh trong việc thu mua sản phẩm nông nghiệp sử dụng các phương tiện TTKDTM. PBOC cũng sẽ phổ biến các phương tiện thanh toán qua Internet, qua điện thoại di động, qua điện thoại và qua mạng truyền hình cáp tới các khu vực nông thôn.

Chủ động hướng dẫn các hệ thống thanh toán kết nối mở rộng tới các ngân hàng nông thôn. PBOC giữ vai trò cốt lõi trong các hệ thống thanh toán, bù trừ liên ngân hàng và thúc đẩy sự mở rộng của các hệ thống như hệ thống thanh toán giá trị cao (HVPS), hệ thống thanh toán điện tử giá trị thấp theo lô (BEPS) và hệ thống thanh toán séc (CIS) tới các ngân hàng nông thôn; đồng thời, khuyến khích CUP mở rộng cung cấp dịch vụ thẻ tới các khu vực nông thôn và mở rộng phạm vi sử dụng thẻ ở các khu vực này; hướng dẫn các ngân hàng hoạt động tại nông thôn cải thiện mạng lưới thanh toán nội bộ, và yêu cầu các ngân hàng này cải thiện hiệu quả hoạt động thanh toán. PBOC cũng sẽ cải thiện cơ chế hoạt động đối với các đơn vị kinh doanh thanh toán và bù trừ theo một hình thức tổ chức tài chính nông thôn mới.

Đồng thời, PBOC sẽ thành lập một hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động, thiết lập và cải thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá đối với môi trường dịch vụ thanh toán nông thôn, bao gồm cả dịch vụ tài khoản ngân hàng, phạm vi tiếp cận của hạ tầng thanh toán và tỷ lệ phổ cập của các phương tiện TTKDTM và ban hành các biện pháp khuyến khích tương ứng, qua đó thúc đẩy sự phát triển thuận lợi và hiệu quả của môi trường dịch vụ thanh toán khu vực nông thôn.

Ngoài ra, PBOC cũng sẽ tăng cường quảng bá, tuyên truyền, đào tạo và cải thiện hiệu quả dịch vụ thanh toán, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội địa phương và phổ cập các kiến thức về thanh toán tại các khu vực nông thôn thông qua các hoạt động quảng bá phong phú; đồng thời, cố gắng thiết lập một cơ chế hoạt động dài hạn trong việc quảng bá dịch vụ thanh toán tại các khu vực nông thôn nhằm cải thiên sự nhận thức về TTKDTM tại khu vực nông thôn.

 

Tăng cường quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán 
Giám sát thị trường thẻ ngân hàng: Năm 2009, PBOC kết hợp cùng với Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Bộ Công an và Cục Quản lý nhà nước về công nghiệp và thương  mại để ban hành tài liệu “Hướng dẫn về việc tăng cường quản lý an toàn, ngăn chặn và trừng trị tội phạm liên quan tới thẻ ngân hàng”, trong đó đưa ra những yêu cầu tổng thể và có hệ thống về kiểm soát và ngăn chặn rủi ro trong các lĩnh vực phát hành, giao dịch, sử dụng và chấp nhận thẻ. PBOC yêu cầu và hướng dẫn các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thẻ cẩn trọng đối với những lỗ hổng an ninh trong thanh toán thẻ.

Nhằm thúc đẩy ngăn chặn và trừng trị đối với các hình thức tội phạm liên quan tới thẻ ngân hàng, tháng 6/2009 PBOC đã phối hợp với Bộ Công an thành lập một văn phòng phòng chống tội phạm thẻ. Nhiệm vụ của văn phòng này bao gồm: Hợp nhất các nguồn lực từ PBOC, các bộ phận của công an, các NHTM và CUP; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin giữa các bên; tăng cường khả năng đánh giá về rủi ro thẻ; phân tích và thu thập thông tin, tình huống cụ thể; báo cáo thông tin, tuyên truyền và giáo dục; đưa ra khuyến nghị và cảnh báo nhằm ngăn chặn hoạt động tội phạm thẻ,... Sau khi thành lập, văn phòng này lập tức khởi động cơ chế giám sát và kết hợp các biện pháp quản lý an ninh thẻ, ngăn chặn và trừng trị tội phạm thẻ, đảm bảo các biện pháp trừng trị được kết hợp hiệu quả, tổng thể.

Bên cạnh đó, PBOC còn phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng ban hành Hướng dẫn về một số vấn đề liên quan tới những điều luật áp dụng các trường hợp phạm pháp trong lĩnh vực quản lý thẻ tín dụng, trong đó giải quyết một loạt các vấn đề liên quan tới việc áp dụng các điều luật đối với các hoạt động thẻ ngân hàng và đóng một vai trò quan trọng trong việc hợp nhất các tiêu chuẩn pháp luật, quy định các điều khoản luật bắt buộc, kiềm chế các trường hợp phạm pháp qua thẻ tín dụng và cải thiện môi trường sử dụng thẻ.

PBOC còn thúc đẩy các chiến dịch quảng bá rộng khắp về sử dụng thẻ an toàn. Tất cả các chi nhánh của PBOC phải chủ động tổ chức kết nối các ngân hàng thương mại trên địa bàn và CUP đưa ra các chương trình quảng bá khác nhau, năm 2009 phát hơn 10 triệu các ấn phẩm quảng bá nhằm nâng cao ý thức và tự giác của người dân Trung Quốc trong việc ngăn chặn rủi ro trong sử dụng thẻ.

Giám sát việc mở và thanh toán tài khoản cá nhân: Trong năm 2009, PBOC đã thành công trong việc xác minh thông tin nhận dạng của cá nhân đối với tất cả các tài khoản thanh toán đang hoạt động hiện nay tại Trung Quốc và hoàn thành dự án Bank account real name (Tài khoản ngân hàng với tên thực). Đến tháng 6/2009, PBOC đã kết hợp với các ngân hàng thương mại hoàn thành việc thu thập thông tin tài khoản cá nhân của 12,937 triệu chủ thể. Sau đó đã thành công trong việc đưa vào triển khai hệ thống xác định thông tin tài khoản trực tuyến. Dự án này được cho là rất quan trọng nhằm thiết lập sự tín nhiệm và sự tin cậy lẫn nhau giữa các doanh nghiệp và các tổ chức công, kiềm chế các hoạt động phạm tội như gian lận tài chính, trốn thuế và rửa tiền, giảm thiểu các rủi ro vận hành đối với hệ thống ngân hàng, duy trì trạng thái cân bằng đối với hệ thống tài chính và nền kinh tế, đảm bảo sự an toàn và phát triển lành mạnh của nền kinh tế thị trường. Đến cuối năm 2009, đã có 180.000 tổ chức ngân hàng đã kết nối được với hệ thống xác thực tài khoản trực tuyến (chiếm khoảng 93%). Ngoài ra, PBOC cũng đã chủ động hỗ trợ các Tòa án nhân dân trong việc truy vấn các thông tin tài khoản của các chủ thể trong nền kinh tế trong các vụ xét xử.

Giám sát các tổ chức không phải tổ chức tài chính: Nhằm quản lý và giám sát các tổ chức không phải tổ chức tài chính hoạt động trong lĩnh vực thanh quyết toán, cải thiện được hoạt động giám sát và chính sách quản lý thị trường dịch vụ thanh toán, và đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng, năm 2009 PBOC đã ban hành một thông báo về việc yêu cầu tất cả các tổ chức không phải tổ chức tài chính hoạt động trong lĩnh vực thanh quyết toán như thanh toán trực tuyến, phát hành tiền điện tử, thanh toán bù trừ thẻ ngân hàng và giấy tờ có giá, phải đăng ký hoạt động với PBOC. Tính đến hết năm 2009, đã có 243 tổ chức không phải tổ chức tài chính đăng ký hoạt động với PBOC.

Năm 2010, PBOC cũng đã ban hành một Thông tư quy định về quản lý đối với các tổ chức nêu trên. Quy định này có mục tiêu giám sát và điều chỉnh các hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và bù trừ, bao gồm các thanh toán bù trừ liên ngân hàng, thanh toán trực tuyến, phát hành và thanh toán bù trừ tiền điện tử và thanh toán bù trừ thẻ. Theo quy định này, các tổ chức nêu trên phải nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động lên PBOC trong vòng một năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (ngày 01/9/2010) và phải đáp ứng các điều kiện rất ngặt nghèo và khó khăn mà PBOC quy định.

  

Xây dựng và ban hành một số cơ chế, chính sách mới như: 
  
Ban hành các quy định sửa đổi về Quản lý đối với lĩnh vực kinh doanh thẻ ngân hàng. Quy định còn hiệu lực hiện nay được PBOC ban hành năm 1999.Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẻ, quy định này không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của thị trường. Đặc biệt, quy định này đã không thể xác định và điều chỉnh được một số tình huống, vấn đề và các hiện tượng mới xảy ra trong thị trường thẻ. PBOC sẽ tổng kết thực tiễn của sự phát triển lĩnh vực thẻ tại Trung Quốc, phân tích các vấn đề chính và sửa đổi quy định này cho phù hợp với thực tiễn.

Hỗ trợ việc thành lập hiệp hội thanh toán và bù trừ Trung Quốc. Gần đây, các nhà cung ứng dịch vụ thanh toán tại Trung Quốc đã thúc đẩy quá trình phát triển và sự đa dạng của thị trường thanh toán. Một số lượng lớn các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và bù trừ không phải là ngân hàng được thành lập và đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh hoạt động thanh toán trong xã hội. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán và tiếp tục bổ sung, cải tiến các hệ thống thanh toán liên quan, PBOC sẽ tích cực thúc đẩy sự thành lập hiệp hội thanh toán và bù trừ Trung Quốc và cung cấp đầy đủ vai trò tổ chức hoạt động nhằm đảm bảo trật tự thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của các bên có liên quan.

Hiện nay, đối với các doanh nghiệp, Trung Quốc quy định rõ giao dịch thanh toán trên 1.000 NDT phải sử dụng các phương thức TTKDTM.

  

Trên đây là các biện pháp thúc đẩy sự phát triển hoạt động TTKDTM tại Trung Quốc. Đối với Việt Nam , những kinh nghiệm phát triển hoạt động TTKDTM nêu trên sẽ rất hữu ích. Để phát triển hoạt động này tại Việt Nam cần có sự tích cực phối hợp của các bộ, ngành liên quan, nếu chỉ có ngành Ngân hàng triển khai thì khó có thể đạt được kết quả mong muốn.
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